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1.Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Hà Thị Thu Hương
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ.

Địa điểm làm việc: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt (Nhà B7BIS, phố Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). 
Địa chỉ liên hệ cơ quan: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt (Nhà B7BIS, phố Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). 
Điện thoại: (84-4).8694323            Email: ktv_vnh@yahoo.com
Địa chỉ liên hệ nhà riêng: 222 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4).2511220            Email: ha_op88@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Văn hoá các tộc người Việt Nam (văn hóa tộc người Việt Nam và sự tương tác văn hóa trong cộng đồng dân tộc thống nhất).

- Các dân tộc trong nhóm ngôn ngữ Tày Thái

- Văn học dân gian Việt Nam (nhận diện sự biến đổi văn hóa từ truyền thống đến hiện đại, đặt văn học dân gian các tộc người Việt Nam trong bối cảnh lịch sử mối quan hệ văn hóa tộc người) 
- Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam trong sự đối sánh với văn học của người Kinh

2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Văn học các dân tộc Việt Nam 
- Tên tiếng Anh: Vietnamese ethnic Litterature
- Mã môn học: VLC3026
- Số tín chỉ: 03
- Môn học: Bắt buộc
- Các môn học tiên quyết: Lịch sử văn học Việt Nam 
- Các môn học tiếp theo: Việt Nam và ASEAN
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 
+ Nghe giảng lý thuyết: 

         35
+ Làm bài tập trên lớp: 


03
+ Thảo luận:




03
+ Thực hành, thí nghiệm, điền dã:
0



+ Tự học, tự nghiên cứu xác định:  
04

- Các yêu cầu đối với môn học: 


+  Xác định được vị trí của văn học các dân tộc thiểu số trong nền văn học Việt Nam.

+ Đặt văn học các dân tộc thiểu số trong bối cảnh chung của nền văn học Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

+ Hiểu được phương pháp phân tích và nghiên cứu tác phẩm văn học, nắm được những vấn đề cốt lõi của môn học cũng như các thuật ngữ và các khái niệm cơ bản

- Địa chỉ Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt (Nhà B7BIS, phố Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). 
3. Mục tiêu của môn học
3.1. Mục tiêu chung

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn học các dân tộc Việt Nam bao gồm: 

-  nền văn học dân gian phong phú với các pho truyền thuyết, các bộ sử thi, trường ca, truyện thơ và kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca…, với các tác phẩm đặc sắc như Khảm hải, Nam Kim Thị Đan của người Tày; Đẻ đất đẻ nước của người Mường; Sóng chụ xon sao của người Thái; Đam San, Xing Nhã của người Ê-đê... 
-  nền văn học bác học - văn học thành văn của các dân tộc thiểu số Việt Nam. Tuy ra đời muộn nhưng lại phát triển khá nhanh vì được cộng hưởng bởi hai nguồn sáng tác song song: một là những nhà văn người Kinh viết về miền núi; hai là những nhà văn người dân tộc thiểu số viết về con người, cuộc sống trong không gian văn hóa đặc sắc và thiên nhiên thơ mộng của dân tộc mình.

Mỗi dân tộc đều có truyền thống văn học riêng và góp phần tô đậm diện mạo văn học của cả đất nước. Với những ảnh hưởng qua lại trong sự tiếp biến văn hóa tộc người đã làm cho văn học của các dân tộc càng thêm phong phú.
3.2. Mục tiêu cụ thể:

Học xong môn học này sinh viên có được:

* Về kiến thức: 


+ Sinh viên có thể hiểu được các thể loại văn học tiêu biểu của các tộc người như sử thi, truyện thơ, trường ca... Các thể loại văn học này đã phản ánh một cách sinh động cuộc sống của từng vùng văn hóa tộc người với những đặc trưng văn hóa vùng tiêu biểu. Văn học vùng Tây Nguyên cuốn hút người nghe qua những bản "khan" đầy chất anh hùng ca. Văn học vùng Việt Bắc thấm đượm tinh thần đấu tranh giai cấp, đậm sắc thái hiện thực tố cáo. Văn học vùng Tây Bắc lại nổi đậm yếu tố trữ tình lãng mạn, phản ánh nhiều mặt tâm lý với tình cảm tinh tế.

+ Tăng cường kiến thức trong nghiên cứu các dân tộc Việt Nam qua nghiên cứu đời sống văn hóa tinh thần của họ được phản ánh trong các tác phẩm văn học.


+ Hiểu rõ hơn nền văn học Việt Nam đầy bản sắc. 

* Về kỹ năng:



+ Rèn luyện kỹ năng phân tích và tổng hợp tài liệu.

             
+ Rèn luyện kỹ năng cảm thụ các tác phẩm văn học viết về đề tài miền núi. Đặc biệt là các tác phẩm của người dân tộc viết về quê hương, xứ sở của họ. 

+ Xây dựng kỹ năng làm việc theo nhóm qua việc phân công trách nhiệm để thuyết trình về một tác phẩm yêu thích. 
+ Rèn luyện kỹ năng so sánh các tác phẩm văn học cùng viết về một đề tài của người Kinh với các tộc người khác.


+ Đối với sinh viên nước ngoài sẽ được nâng cao và hoàn thiện hơn những kỹ năng nói, nghe, đọc, viết khi tiếp cận trực tiếp với các tác phẩm văn học.
* Về thái độ: 

+ Sinh viên sẽ có nhận thức đúng trong việc coi trọng và bảo tồn gia sản văn học các dân tộc Việt Nam, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của từng cá nhân trong việc tiếp thu và truyền bá những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc được tiềm ẩn trong nền văn học các dân tộc. 


+ Sinh viên sẽ được tiếp cận nền văn hóa các tộc người Việt Nam thông qua các tác phẩm văn học, đặc biệt là các tác phẩm văn học dân gian. Qua đó, sinh viên sẽ nâng cao niềm tự hào về lịch sử và văn hóa của dân tộc mình cũng như có nhận thức đúng đắn về nền văn hóa của các dân tộc trên con đường hội nhập. 
+ Môn học yêu cầu sinh viên phải tuân theo một số điều sau:

- phải nghiêm túc chuẩn bị bài theo hướng dẫn, tích cực phát biểu, tham gia lớp học đầy đủ
- phải đọc giáo trình và một số tài liệu có liên quan, làm tốt các bài tập, chuẩn bị tốt các câu hỏi theo nội dung bài học, tích cực hoạt động theo nhóm
- phải mạnh dạn, tự tin khi thuyết trình, trao đổi ý kiến với giảng viên, bạn bè và các nhà nghiên cứu

- phải viết một bài thu hoạch dài 2 trang A4 hoặc làm bài kiểm tra trắc nghiệm 15 phút sau mỗi phần học.
3.3. Mục tiêu chi tiết môn học
	              Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3

	Nội dung 1: 

Trình bày đề cương môn học. Xác định vị trí của nền văn học các dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử văn học Việt Nam
	- Nắm bắt và liên kết được những phần quan trọng của đề cương môn học

- Khẳng định được vai trò của nền văn học các dân tộc Việt Nam
	- Lên được kế hoạch học tập, thích ứng với đề cương

 
	- Hiểu được mối quan hệ gắn kết giữa văn hóa các tộc người với nền văn học của họ

	Nội dung 2:

Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu
	- Nêu được các nguồn tài liệu trong nghiên cứu văn học dân gian và văn học hiện đại của các dân tộc Việt Nam 

- Nêu được các nguồn tài liệu chính trong nghiên cứu văn học hiện đại các dân tộc Việt Nam
	- Nêu được phương pháp nghiên cứu văn học - văn hóa dân gian
- Nắm được các yêu cầu và các thao tác chính trong việc nghiên cứu một tác phẩm văn học, một tác giả tiêu biểu …
	- Áp dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành trong nghiên cứu văn học – văn hóa dân gian



	Nội dung 3:
Khái quát về văn học các dân tộc Việt Nam
	- Nêu được bức tranh khái quát về văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam.


	- Nêu được các thể loại văn học dân gian tiêu biểu của các dân tộc ở các vùng văn hóa đặc trưng như Tây Nguyên, Việt Bắc, Tây Bắc ... 
- Phân tích có so sánh các tác phẩm của các tộc người khác nhau viết về cùng một đề tài
	- Đánh giá được sự khác nhau giữa các thể loại sử thi, truyện thơ, truyện kể ...
- Cảm thụ được các tác phẩm viết về đề tài miền núi 

	Nội dung 4: 
Diện mạo chung về văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam
	- Nêu được những nét khái quát về quá trình hình thành và phát triển các thể loại tiêu biểu trong văn học dân gian các dân tộc Việt Nam
	- Trình bày được một số tác phẩm theo từng thể loại tiêu biểu

- Nêu được cơ cấu thể loại và một vài nét đặc sắc của văn học dân gian các dân tộc thiểu số
	- Hiểu được hướng nghiên cứu văn học dân gian theo folklore học (đặt văn học dân gian trong trường văn hóa dân gian)

	Nội dung 5:
Sử thi 
	- Khái niệm và ý nghĩa của sử thi trong đời sống văn hóa tộc người 
	- Giá trị của sử thi 
	- Nêu được những điểm đặc trưng cơ bản của sử thi

	Nội dung 6: 

Những nét độc đáo của sử thi Tây Nguyên
	- Giới thiệu các tộc người có các tác phẩm sử thi tiêu biểu
	- Nêu được đời sống văn hóa đặc sắc của người Tây Nguyên

	

	Nội dung 7:

Giới thiệu và phân tích một số tác phẩm sử thi tiêu biểu
	- Nêu tên một số tác phẩm tiêu biểu 
	- Tóm tắt nội dung của một số tác phẩm tiêu biểu 
	- Phân tích nội dung và nêu được ý nghĩa của tác phẩm 

	Nội dung 8: 
Truyện thơ của các tộc người Việt Nam - một dấu nối giữa văn học truyền miệng và văn học thành văn 
	- Nêu được khái niệm truyện thơ
- Nêu được các nhóm truyện thơ tiêu biểu 
	- Nêu tên các truyện thơ tiêu biểu của các tộc người ở các vùng văn hóa khác nhau 
	- Nêu được đề tài trung tâm, nhân vật trung tâm, nội dung chủ yếu của từng nhóm truyện thơ

	Nội dung 9:

Phân tích một số tác phẩm truyện thơ tiêu biểu
	- Đọc thuộc lòng một số đoạn đặc sắc 
	- Phân tích được ý nghĩa của từng tác phẩm
	- Cảm thụ được tác phẩm



	Nội dung 10:  

Truyện cổ dân gian  của các tộc người Việt Nam
	- Nêu được tên một số truyện cổ tiêu biểu của từng tộc người. 
	- Phân tích được những nét tương đồng và khác biệt trong truyện cổ của các dân tộc ít người với dân tộc Kinh do sự giao lưu và hòa hợp văn hóa trong cộng đồng quốc gia dân tộc thống nhất và do điều kiện lịch sử, xã hội, địa lý, phong tục tập quán... của các tộc người.  
	- Chứng minh hệ thống thần thoại của các dân tộc ít người là những chứng tích để có thể phục hồi được diện mạo sinh hoạt xã hội và tư duy xã hội xa xưa của các tộc người .

	Nội dung 11:

Phân tích một số kiểu truyện cổ dân gian tiêu biểu
	- Tóm tắt được cốt truyện
	- Phân tích được ý nghĩa của từng tác phẩm
	- So sánh những điểm giống và khác nhau giữa truyện kể của người Kinh với các tộc người khác về cùng một đề tài 

	Nội dung 12: 

Thơ ca dân gian của các tộc người Việt Nam
	- Phân loại thơ ca dân gian theo chủ đề
	- Nêu tên được các thể loại tiêu biểu như Shi, cỏ lảu (người Nùng); lượn, phong slư, quan lang, pả mẻ, then ... (người Tày) ... 
	

	Nội dung 13: 

Văn học hiện đại của các tộc người Việt Nam 
	- Nêu khái quát văn học viết - văn học thành văn của các dân tộc Việt Nam 


	- Nêu tên các tác giả, tác phẩm tiêu biểu 
	- Đánh giá chung tình hình phát triển của văn học hiện đại các dân tộc Việt Nam

	Nội dung 14: 

Giới thiệu một số nhà văn hiện đại tiêu biểu của các tộc người Việt Nam
	- Nêu tiểu sử, và sự nghiệp sáng tác 
	- Kể tên các tác phẩm tiêu biểu 
	- Phân tích một tác phẩm yêu thích 

	Nội dung 15: 

Giới thiệu và phân tích một số tác phẩm văn học hiện đại tiêu biểu của một số tộc người Việt Nam
	- Kể tên các tác phẩm tiêu biểu 
	- Tóm tắt cốt truyện của một vài tác phẩm tiêu biểu 
	- Phân tích một hình tượng nhân vật tiêu biểu


4. Tóm tắt nội dung môn học
Nước Việt Nam bao gồm 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc đều có tiếng nói riêng, có nền văn học riêng. Nếu chỉ tính văn học dân gian cũng đủ cho thấy sự phong phú của văn học các dân tộc thiểu số với các pho truyền thuyết, các bộ sử thi, trường ca, truyện thơ và kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca… Một số tác phẩm đặc sắc như Khảm hải, Nam Kim Thị Đan của người Tày; Đẻ đất đẻ nước của người Mường; Sóng chụ xon sao của người Thái; Đam San, Xing Nhã của người Ê-đê… vẫn còn sống mãi với thời gian. Có thể nói nền văn học bác học - văn học thành văn của các dân tộc thiểu số Việt Nam chỉ thực sự được khẳng định sau cách mạng tháng tám. Tuy ra đời muộn nhưng lại phát triển khá nhanh vì được cộng hưởng bởi hai nguồn sáng tác song song: một là những nhà văn người Kinh viết về miền núi, tiêu biểu là Tô Hoài; hai là những nhà văn người dân tộc thiểu số viết về con người, cuộc sống trong không gian văn hóa đặc sắc và thiên nhiên thơ mộng của dân tộc mình, với các nhà văn tiêu biểu như Nông Viết Toại, Nông Minh Châu, Hoàng Hạc ..., đặc biệt là Vi Hồng, nhà văn dân tộc Tày. 

Môn học giúp sinh viên hiểu một cách toàn diện nền văn học Việt Nam thống nhất trong đa dạng các sắc thái văn học, văn hóa tộc người. 
5. Nội dung chi tiết môn học (tên các chương, mục, tiểu mục)

NỘI DUNG 1: Trình bày đề cương môn học. Xác định vị trí của nền văn học các dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử văn học Việt Nam
1.1. Đề cương môn học
1.2. Tính chất đa dân tộc của nền văn hóa, văn học Việt Nam

1.3. Nhiệm vụ xây dựng một nền văn hóa, văn học đậm đà bản sắc dân tộc

NỘI DUNG 2: Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Các nguồn tài liệu
2.2. Các phương pháp nghiên cứu

2.3. Mối quan hệ giữa văn học với các thành tố văn hóa khác

NỘI DUNG 3: Khái quát về văn học các dân tộc Việt Nam
3.1. Bức tranh toàn cảnh văn học các dân tộc Việt Nam. 

3.2. Hai bộ phận chính của nền văn học các dân tộc Việt Nam.

3.2.1. Văn học dân gian

3.2.2. Văn học viết - văn học thành văn 

3.3. Ý nghĩa của văn học các dân tộc Việt Nam trong nền văn học của cả dân tộc

NỘI DUNG 4: Diện mạo chung về văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam
4.1. Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam - thành phần hữu cơ của văn hóa dân gian Việt Nam. 

4.2. Sự ra đời và điều kiện lịch sử xã hội của văn học dân gian các dân tộc Việt Nam 

4.3. Ý nghĩa của văn học dân gian trong đời sống văn học dân tộc
NỘI DUNG 5: Sử thi 
5.1. Khái niệm sử thi
5.2. Hoàn cảnh ra đời của sử thi (Sử thi Mường và Sử thi Tây Nguyên )

5.3. Ý nghĩa của sử thi – tầm quan trọng của sử thi đối với lịch sử của cả cộng đồng dân tộc 

NỘI DUNG 6: Những nét độc đáo của sử thi Tây Nguyên
6.1. Khái quát sử thi Tây Nguyên – sử thi anh hùng
6.2. Những đặc điểm cơ bản của sử thi Tây Nguyên 

6.3. Những tác phẩm tiêu biểu 

NỘI DUNG 7: Giới thiệu và phân tích một số tác phẩm sử thi tiêu biểu
7.1. Sử thi thần thoại của dân tộc Mường – Đẻ đất đẻ nước
7.2. Những thiên tình sử của các tộc người Êđê, Gia rai, Bana … – Đam San, Xinh Nhã, Đăm Di …

7.3. So sánh những nét đặc sắc của sử thi Mường với sử thi của các tộc người Tây Nguyên

NỘI DUNG 8: Truyện thơ của các tộc người Việt Nam - một dấu nối giữa văn học truyền miệng và văn học thành văn 
8.1. Hoàn cảnh ra đời và những đặc điểm cơ bản của truyện thơ 

8.2. Những đặc điểm cơ bản của truyện thơ 

8.3. Ba nhóm truyện thơ tiêu biểu

NỘI DUNG 9: Phân tích một số tác phẩm truyện thơ đặc sắc
9.1. Giới thiệu một số truyện thơ đặc sắc (Vượt biển (Khảm hải) của người Tày, Chim sáo (Tày Nùng), Nàng Kim Quế (Tày Nùng), Nam Kim - Thị Đan (Tày), Nàng Ờm - chàng Bồng Hương (Mường), Tiếng hát làm dâu (Hmông), Tiễn dặn người yêu (Thái) ...

9.2. Phân tích truyện thơ Vượt biển (Tày)- lời tự thuật đầy xúc động về cuộc đời oan trái khổ triền miên của một Sa dạ Sa đồng

9.3. Phân tích truyện thơ Tiễn dặn người yêu (Thái) – câu chuyện tình đẫm nước mắt bi thương 
NỘI DUNG 10: Truyện cổ dân gian của các tộc người Việt Nam
10.1. Khái niệm truyện cổ

10.2. Hoàn cảnh ra đời của thần thoại, truyền thuyết, cổ tích ... 

10.3. So sánh một số truyện cổ của các dân tộc miền núi với truyện cổ của người Kinh, tìm ra những điểm tương đồng, khác biệt và lý giải 

NỘI DUNG 11: Phân tích một số kiểu truyện cổ dân gian tiêu biểu
11.1. Phân tích kiểu truyện kể về nguồn gốc tộc người theo dạng truyện kể Quả bầu mẹ
11.2. Phân tích kiểu truyện kể về người khổng lồ dựng nước 

11.3. Phân tích kiểu truyện kể về người anh hùng giữ nước, chống giặc ngoại xâm
11.4. Phân tích kiểu truyện kể về người em út, người mồ côi ... 

NỘI DUNG 12: Thơ ca dân gian của các tộc người Việt Nam
12.1. Ý nghĩa của thơ ca dân gian trong đời sống văn hóa của các tộc người

12.2. Các thể loại thơ ca dân gian tiêu biểu của một số tộc người 

12.3. So sánh đối chiếu với thơ ca dân gian của người Kinh 

NỘI DUNG 13: Văn học hiện đại của các tộc người Việt Nam 

13.1. Giới thiệu tình hình văn học hiện đại của các tộc người Việt Nam 

13.2. Các tác giả, tác phẩm tiêu biểu 

13.3. Ý nghĩa của văn học hiện đại các tộc người Việt Nam trong nền văn học Việt Nam thống nhất

NỘI DUNG 14: Giới thiệu một số nhà văn hiện đại tiêu biểu của các tộc người Việt Nam

14.1. Các nhà văn miền núi viết về quê hương và con người miền núi – Triều Ân, Vi Hồng, Nông Viết Toại ...
14.2. Các nhà văn người Kinh viết về miền núi – Tô Hoài, Nguyên Ngọc, Trúc Thông ... 
14.3. Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Vi Hồng

NỘI DUNG 15: Giới thiệu và phân tích một số tác phẩm, tác giả văn học hiện đại tiêu biểu của một số tộc người Việt Nam

15.1. Chế mèn được đi họp của Nông Minh Châu 
15.2. Tiểu thuyết và truyện ngắn của Vi Hồng
15.3. Một vài cây bút xứ Lạng như Mã Thế Vinh, Nguyễn Trường Thanh, Vi Thị Kim Bình ... 

6. Học liệu:
6.1. Tài liệu tham khảo chính:
6.1.1. Đinh Gia Khánh (chủ biên), Chu Xuân Diên, Võ Quang Nhơn, 2001, Văn học dân gian Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục

6.1.2. Phạm Thu Yến (chủ biên), Lê Trường Phát, Nguyễn Bích Hà, 2005, Giáo trình văn học dân gian, Nhà xuất bản Đại học sư phạm 

6.1.3. 40 năm văn hóa - nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 1945 - 1985, 1985, NXB Văn hóa 

6.1.4. Nông Quốc Chấn, Nông Minh Châu, Mạc Phi, Hoàng Thao, Hà Văn Thư (biên soạn), 1962, Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập VI: Văn học dân tộc thiểu số, Hà Nội 

6.1.5. Đặng Nghiêm Vạn, Đặng Văn Lung, Tăng Kim Ngân (tuyển chọn), (1987), Truyện cổ các dân tộc ít người Việt Nam , NXB Văn học - Hà Nội. 
6.1.6. Đặng Nghiêm Vạn (2001), Dân tộc, văn hoá, tôn giáo, NXB Khoa học xã hội.
6.1.7. Đặng Nghiêm Vạn (2002), Tổng tập văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam, tập 3 quyển 1, NXB Đà Nẵng.
6.1.8. Đặng Nghiêm Vạn (2003), Cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
6.1.9. Nhà văn các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại, 1988, NXB Văn hóa dân tộc 

6.1.10. Nguyễn Thị Huế (1999), Nhân vật xấu xí mà tài ba trong truyện cổ tích Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

6.1.11. Nguyễn Thị Huế, Trần Thị An (1999), Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam (thần thoại - truyền thuyết), tập 1, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội.

6.1.12. Nguyễn Thị Bích Hà (2000), Thạch Sanh và kiểu truyện dũng sĩ trong truyện cổ Việt Nam và Đông Nam Á, NXB Giáo dục, Hà Nội.
6.1.13. Nguyễn Thị Bích Hà (2002), “Qua truyện Tấm Cám ở vùng Kinh Bắc, tìm hiểu con đường truyền thuyết hoá cổ tích”, Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 6, tr. 3-8.
6.1.14. Nguyễn Thị Bích Hà (2005), “Vận dụng lý thuyết văn học so sánh tìm hiểu kiểu truyện người em trong truyện cổ tích Việt Nam và châu Âu”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 4.
6.1.15. Các bài soạn của giảng viên cho từng nội dung cụ thể.

6.2. Tài liệu đọc thêm:
6.2.1. Giảng văn văn học Việt Nam, 2000, NXB Giáo dục
6.2.2. Một số tiểu thuyết và truyện ngắn của nhà văn Vi Hồng

6.2.3. Tạp chí văn học - Chuyên san văn học xứ Lạng, 11.1996, Trung Tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc Gia

6.2.4. Nhiều tác giả (1989), Văn hoá dân gian, những lĩnh vực nghiên cứu, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

6.2.5. Nhiều tác giả (1990), Quan niệm về folklore, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

6.2.6. Nhiều tác giả (1990), Văn hoá dân gian, những phương pháp nghiên cứu, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

6.2.7. Nhiều tác giả (1971), Truyền thống anh hùng dân tộc trong loại hình tự sự dân gian Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

6.2.8. Nhiều tác giả (1974), Hùng Vương dựng nước, tập IV, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

6.2.9. Phan Đăng Nhật (1974), “So sánh một số truyền thuyết trong “Đẻ đất đẻ nước” của người Mường với các truyền thuyết về thời dựng nước của người Việt”, Tạp chí Văn học, số 1, tr.19-33.

6.2.10. Phan Đăng Nhật (1977), Cố gắng phân loại văn học dân gian các dân tộc ít người như nó vốn tồn tại trong cuộc sống, Tạp chí văn học, số 6, tr. 29 – 42. 

6.2.11. Phan Đăng Nhật (1981), “Phương pháp nghiên cứu văn học dân gian trong hệ thống của các tác phẩm”, Tạp chí Văn học, số 5, tr. 27-33.

6.2.12. Phan Đăng Nhật(1981), Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam (trước CM Tháng Tám), NXB Văn hoá.

7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung: 
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy môn học
	Tổng số

	
	Lên lớp
	Thực hành, điền dã
	Tự học, 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	tự nghiên cứu
	

	
	
	
	 
	
	 
	

	Tuần 1 (Nội dung 1) 
	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Tuần 2 (Nội dung 2)
	2
	0
	0
	0
	1
	3

	Tuần 3 (Nội dung 3)
	2
	1
	0
	0
	0
	3

	Tuần 4 (Nội dung 4)
	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Tuần 5 (Nội dung 5)
	2
	1
	0
	0
	0
	3

	Tuần 6 (Nội dung 6)
	2
	0
	0
	0
	1
	3

	Tuần 7 (Nội dung 7)
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 8 (Nội dung 8)
	2
	0
	0
	0
	1
	3

	Tuần 9 (Nội dung 9)
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	Tuần 10 (Nội dung 10)
	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Tuần 11(Nội dung 11)
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 12 (Nội dung 12)
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 13 (Nội dung 13)
	2
	1
	0
	0
	0
	3

	Tuần 14 (Nội dung 14)
	2
	0
	0
	0
	1
	3

	Tuần 15 (Nội dung 15 và ôn tập)
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tổng
	35
	3
	3
	0
	4
	45


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể: 

Tuần 1 – Nội dung 1: Xác định vị trí của nền văn học các dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử văn học Việt Nam

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
2 giờ tín chỉ ( 2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Làm quen

- Giới thiệu đề cương môn học 

- Xác định vị trí của nền văn học các dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử văn học Việt Nam
- Hướng dẫn chọn học liệu – học liệu bắt buộc và học liệu tham khảo

- Chia nhóm học tập
	1. Đọc đề cương môn học

2. Chuẩn bị làm kế hoạch học tập môn học

3. Chuẩn bị tài liệu

4. Chuẩn bị các câu hỏi 

5. Ghi chép nhiệm vụ tuần sau

6. Chọn bài tập lớn, bài tập nhóm
	

	Thảo luận

1 giờ tín chỉ ( 1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Định hướng cho môn học của từng cá nhân

- Những yêu cầu và mong muốn của cá nhân đối với môn học 
	
	


Tuần 2 – Nội dung 2: Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
2 giờ tín chỉ ( 2 tiết trên lớp)
	trên lớp
	Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu
	- đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên và chuẩn bị tài liệu
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà, ở thư viện
	tìm và đọc tài liệu theo các vấn đề giảng viên yêu cầu
	viết thu hoạch
	


Tuần 3 – Nội dung 3: Khái quát về văn học các dân tộc Việt Nam
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
2 giờ tín chỉ ( 2 tiết trên lớp)
	trên lớp
	Khái quát về văn học các dân tộc Việt Nam


	- đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên và chuẩn bị tài liệu
- đọc học liệu 6.1.1, 6.1.2, 6.1.8, 6.2.12
	

	1 giờ bài tập
	trên lớp
	
	
	


Tuần 4 – Nội dung 4: Diện mạo chung về văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam

	 Hình thức tổ 

chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
2 giờ tín chỉ ( 2 tiết trên lớp)
	trên lớp
	Diện mạo chung về văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam
	- đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên
- đọc học liệu 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.10
	

	Thảo luận

1 giờ tín chỉ ( 1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	Thảo luận về sự cần thiết của việc nghiên cứu văn hóa – văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam
	- đọc học liệu 6.1.7
	


Tuần 5: Nội dung 5 - Sử thi 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết
2 giờ tín chỉ ( 2 tiết trên lớp)
	trên lớp
	Sử thi 
	- đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên 
- đọc học liệu 6.1.1, 6.1.2, 6.1.8 (phần sử thi)
	

	1 giờ bài tập
	trên lớp
	
	
	


Tuần 6: Nội dung 6 - Những nét độc đáo của sử thi Tây Nguyên
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
3 giờ tín chỉ (3 tiết trên lớp)
	trên lớp
	Những nét độc đáo của sử thi Tây Nguyên
	- đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên 
- đọc học liệu 6.1.1, 6.1.2, 6.1.8 (phần sử thi)
	


Tuần 7: Nội dung 7 - Giới thiệu và phân tích một số tác phẩm sử thi tiêu biểu
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 

3 giờ tín chỉ (3 tiết trên lớp)
	trên lớp
	Giới thiệu và phân tích một số tác phẩm sử thi tiêu biểu
	- đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên 
- đọc học liệu 6.1.1, 6.1.2, 6.1.8 (phần sử thi)
	

	
	
	Thuyết trình phần chuẩn bị về phân tích tác phẩm và phân tích nhân vật đã lựa chọn
	- chuẩn bị về phân tích tác phẩm và phân tích nhân vật đã lựa chọn
	


Tuần 8: Nội dung 8 - Truyện thơ của các tộc người Việt Nam - một dấu nối giữa văn học truyền miệng và văn học thành văn 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
2 giờ tín chỉ ( 2 tiết trên lớp)
	trên lớp
	Truyện thơ của các tộc người Việt Nam - một dấu nối giữa văn học truyền miệng và văn học thành văn 
	- đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên
- đọc học liệu 6.1.1, 6.1.2 (phần truyện thơ) 
	

	Tự học, tự nghiên cứu 1 giờ
	trên lớp
	tìm và đọc thêm tài liệu theo các vấn đề giảng viên yêu cầu
	viết thu hoạch
	


Tuần 9: Nội dung 9 - Phân tích một số tác phẩm truyện thơ đặc sắc
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
3 giờ tín chỉ (3 tiết trên lớp)
	trên lớp
	Phân tích một số tác phẩm truyện thơ đặc sắc


	- đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên 
- đọc học liệu 6.1.1, 6.1.2 (phần truyện thơ) và 6.2.1
	

	
	
	Viết thu hoạch theo yêu cầu của giáo viên
	Chuẩn bị các nội dung để viết thu hoạch
	


Tuần 10: Nội dung 10 - Truyện cổ dân gian của các tộc người Việt Nam
	Hình thức tổ

Hình thức tổ chức dạy học


	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	trên lớp
	Truyện cổ dân gian của các tộc người Việt Nam
	- đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên 
- đọc học liệu 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13
	

	Thảo luận

1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	Chọn một kiểu truyện kể tiêu biểu để thảo luận trên lớp
	- đọc học liệu 6.1.5
	


Tuần 11: Nội dung 11 – Phân tích một số kiểu truyện cổ dân gian tiêu biểu

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết
3 giờ tín chỉ (3 tiết trên lớp)
	trên lớp
	Phân tích một số kiểu truyện cổ dân gian tiêu biểu
	- đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên 
- đọc học liệu 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13
	


Tuần 12: Nội dung 12 - Thơ ca dân gian của các tộc người Việt Nam

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
3 giờ tín chỉ (3 tiết trên lớp)
	trên lớp
	Thơ ca dân gian của các tộc người Việt Nam
	- đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên 
- đọc học liệu 6.1.1, 6.1.2 (phần thơ ca dân gian)
	


Tuần 13: Nội dung 13 - Văn học hiện đại của các tộc người Việt Nam  
	Hình thức tổ

 Hình thức tổ chức dạy học


	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết
 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	trên lớp
	Văn học hiện đại của các tộc người Việt Nam 
	- đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên 
- đọc học liệu 6.2.3, 6.1.9
	

	Bài tập 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	trên lớp
	- Thuyết trình trên lớp 
- Nộp bài thu hoạch
	- Chuẩn bị một tác phẩm văn học hiện đại của một tộc người Việt Nam 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà, ở thư viện
	tìm và đọc tài liệu theo các vấn đề giảng viên yêu cầu
	viết thu hoạch
	


Tuần 14: Nội dung 14 – Giới thiệu một số nhà văn hiện đại tiêu biểu của các tộc người Việt Nam
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Nghe giảng lý thuyết 
2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	trên lớp
	Giới thiệu một số nhà văn hiện đại tiêu biểu của các tộc người Việt Nam
	- đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên 
- đọc học liệu 6.1.9, 6.2.3
	

	Tự học, tự nghiên cứu 1 giờ tín chỉ
	trên lớp
	
	
	


Tuần 15: Nội dung 15 - Giới thiệu và phân tích một số tác phẩm, tác giả văn học hiện đại tiêu biểu của một số tộc người Việt Nam và Ôn tập
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú



	Nghe giảng lý thuyết 

3 giờ tín chỉ (3 tiết trên lớp)
	trên lớp
	- Giới thiệu và phân tích một số tác phẩm, tác giả văn học hiện đại tiêu biểu của một số tộc người Việt Nam 

- Ôn tập chuẩn bị thi và giải đáp thắc mắc
	- đọc bài giảng tóm tắt của giảng viên 
- làm đề cương ôn tập chuẩn bị thi
	


8. Chính sách đối với môn học

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học.

- Các bài tập phải nộp đúng hạn, nộp muộn 1 ngày sẽ bị trừ 1%.

- Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 10% tổng số giờ).

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học

9.1. Mục đích và trọng số kiểm tra

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Các vấn đề lý thuyết
	Đánh giá khả năng nhớ và phản xạ trí tuệ
	5%

	Bài tập cá nhân
	Một số vấn đề lý thuyết, vận dụng vào thực tiễn
	Đánh giá ý thức học tập thường xuyên và kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu
	5%

	Bài tập nhóm
	Chủ yếu về thực hành và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kỹ năng hợp tác trong công việc, tinh thần trách nhiệm chung với nhóm
	5%

	Bài tập lớn
	Kết hợp lý thuyết và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kỹ năng nghiên cứu độc lập và kỹ năng trình bày
	10%

	Bài kiểm tra giữa kỳ
	Kết hợp lý thuyết và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá khả năng nhớ và hiểu vấn đề
	15%

	Bài thi hết môn
	Kết hợp lý thuyết và khả năng ứng dụng
	Đánh giá kỹ năng trình bày và kỹ năng ứng dụng vào thực tế NCKH của sinh viên
	60% (sinh viên phải đạt được ít nhất 50% tổng số điểm của bài thi này nếu không sẽ phải thi lại)


9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

9.2.1. Bài tập viết cá nhân/ tuần
* Nội dung:

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý. 
+ Thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

+ Chứng minh rõ việc sử dụng tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

* Hình thức:

+ Cấu trúc bài viết logic, hệ thống.
+ Không quá dài so với quy định của giảng viên, nhưng cũng không được quá ngắn

+ Diễn đạt đúng tiếng Việt, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiễu, rõ ràng, đầy đủ về nội dung so với yêu cầu, quy định của giảng viên.

+ Trình bày đẹp, rõ ràng, có hình ảnh minh hoạ phù hợp.

* Thời gian:

+ Nộp bài đúng hạn như giảng viên đã thông báo.

+ Sinh viên nào không làm và nộp bài tập sẽ không được tính điểm.

9.2.2. Bài tập nhóm/ tháng: 

Bài tập được trình bày dưới dạng báo cáo kết quả nghiên cứu hay điền dã, khảo sát thực tế do sinh viên tự lựa chọn và đề xuất. Mỗi nhóm cử 01 người đại diện trình bày trên lớp.

Tiêu chí đánh giá bài tập nhóm được thể hiện qua báo cáo mà nhóm phải thực hiện theo mẫu sau:

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm

1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công 

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1
	
	
	Nhóm trưởng

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…
	
	
	


2. Quá trình làm việc của nhóm: miêu tả các cuộc thảo luận, điền dã, quan sát thực tế, quá trình giải quyết vấn đề …

3. Tổng hợp kết quả làm việc nhóm

Đánh giá các kỹ năng của từng thành viên về làm việc theo nhóm.

4. Kiến nghị, đề xuất  (nếu có). 
	
	Nhóm trưởng

(Ký tên)


Thời gian: Nộp báo cáo đúng hạn như giảng viên đã thông báo.
9.2.3. Bài tập lớn/ học kỳ: được trình bày dưới dạng tiểu luận, kế hoạch do giảng viên quy định. 

* Nội dung:

Tiêu chí 1: Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lý và logic. 

Tiêu chí 2:Sinh viên phải thể hiện được chứng tỏ được năng lực tư duy, kỹ năng phân tích, tổng hợp, cảm thụ, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu thông qua các bước lập kế hoạch, bài viết, thuyết trình.

Tiêu chí 3: Chứng minh rõ việc sử dụng các tài liệu, phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn.

* Hình thức:

Tiêu chí 4: Viết đúng tiếng Việt, diễn đạt rõ ràng, trình bày sạch sẽ, văn phong trong sáng, trích dẫn hợp lệ, trình bày hình ảnh minh hoạ đẹp, hợp lý.

Tiêu chí 5: Không quá dài so với quy định của giảng viên, nhưng cũng không được quá ngắn

· Thời gian: Nộp bài đúng hạn như giảng viên đã thông báo.
Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt 5 tiêu chí

	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	- Đạt cả 5 tiêu chí

	7-8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, song chưa đầy đủ.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

- Tiêu chí 5: độ dài không quá khác biệt so với yêu cầu của giảng viên

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ các kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc một vài lỗi nhỏ

- Tiêu chí 5: quá dài hoặc quá ngắn so với yêu cầu của giảng viên

	Dưới 5
	- Không đạt cả 5 tiêu chí


- Bài kiểm tra giữa kỳ và bài thi cuối kỳ - thi hết môn học

+ Bài kiểm tra giữa kỳ: Các câu hỏi trắc nghiệm có tính khái quát, bao trùm các phần đã học, liên quan đến nội dung do giảng viên đưa ra. Giảng viên cung cấp đầy đủ thông tin về nội dung kiểm tra, các câu hỏi ôn tập, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả cho sinh viên từ đầu khoá học.

+ Bài thi cuối kỳ - thi hết môn học: Bài thi thường có hai phần: phần một là các câu hỏi trắc nghiệm có tính khái quát, bao trùm nhiều phần môn học, phần hai là phần tự luận (theo câu hỏi hoặc vấn đề về nội dung môn học) đòi hỏi sinh viên phải có tư duy phê phán, sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề. Giảng viên cung cấp đầy đủ các thông tin về nội dung ôn tập, nội dung thi và hình thức kiểm tra – thi, đánh giá kết quả cho sinh viên từ đầu khoá học.

9.3. Lịch thi, kiểm tra

 - Thời gian: Sau khi học hết nội dung của chương trình môn học, giảng viên sẽ tổ chức cho sinh viên ôn tập. Kiểm tra giữa kỳ được thực hiện khi đã học hết 1 tín chỉ. Thi cuối kỳ thực hiện sau khi hoàn thành nốt số giờ tín chỉ còn lại của môn học. Thời gian làm bài là 180 phút.

- Địa điểm: tại lớp học theo quy định của Khoa.

- Điểm thi của môn học sẽ được giảng viên chấm và nộp lại cho Khoa sau ngày thi một ngày.

- Điểm cho các bài kiểm tra sau mỗi tín chỉ và bài thi hết môn học được tính theo quy định, cách cho điểm và tính điểm phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ. 
	Duyệt

(Thủ trưởng đơn vị đào tạo)


	Chủ nhiệm Bộ môn
(Ký tên)

TS. Mai Minh Tân
	Giảng viên
(Ký tên)

TS. Hà Thị Thu Hương
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